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CÔNG TY CỔ PHẦN  

DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA 

BDA SÂN VẬN ĐỘNG PVF ĐẠI DŨNG 
…………***………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 V/ v: Cung cấp vật tư vật tư thiết bị Thanh Hóa, ngày 23 tháng 6 năm 2026      

 Kính gửi: Quý Công ty 

 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có 

nhu cầu tìm nhà cung cấp vật tư vật tư thiết bị phục vụ thi công Dự án Sân vận động PVF Đại 

Dũng, cụ thể như sau: 

Stt Nội dung Đơn vị Số lượng Ghi chú 

1  Đá mài 125 hải dương Viên 300  

2  Đá cắt 125 hải dương Viên 800  

3  Đá mài 150 hải dương Viên 300  

4  Đá cắt 150 hải dương Viên 300  

5  Chổi đánh rỉ D100mm Cái 30  

6  Mũi doa vát miệng lỗ D40 Cái 10  

7  Giấy nhám vải khổ 100 mm P100 m 20  

8  Giấy nhám vải khổ 100 mm P120 m 40  

9  Điện cực plasma 220937 Maxpro200 Cái 15  

10  Chụp bảo vệ béc plasma 420045 Maxpro200 Cái 15  

11  Bép cắt plasma 420044 Maxpro 200A Cái 15  

12  Vòng chia khí plasma 220488 Maxpro200 Cái 3  

13  Tay cắt gas - oxy Tanaka Cái 5  

14  Đồng hồ gas (chỉnh áp Cái 5  

15  Đồng hồ Oxy (chỉnh áp) Cái 5  

16  Đồng hồ khí CO2 (chỉnh áp) (36V) Cái 15  

17  Mũi khoan từ D26mm Cái 4  

18  Bép hàn mig BL M6 x 45 x 1.2mm Cái 150  

19  Chụp khí mỏ hàn đầu thẳng 500A, Trung Quốc Cái 35  

20  Khớp nối bép hàn ren trong 500A, Trung Quốc Cái 40  

21  Ruột gà máy hàn mig (5 mét) Cái 20  

22  Cách điện súng hàn 500A, Trung Quốc Cái 40  

23  Cổ cong súng hàn Mig Pana 500 ren trong Cái 15  

24  
Bánh xe tải dây hàn Pana 1.0 x 1.2mm, Trung 

Quốc 
Cái 15 

 

25  Đầu cái nối dây hàn 50 - 70 Cái 15  

26  Đầu đực nối dây hàn 50 - 70 Cái 15  

27  Khớp nối nhanh ống hơi 20SH - PH (ống D8mm) Bộ 15  

28  Bép cắt laser đôi 1.2 Cái 10  

29  Bép cắt đơn laser 1.4mm Cái 10  

30  Bép cắt đôi laser 1.5mm Cái 10  

31  Bép cắt đơn lazser 1.8mm Cái 10  

32  Bép cắt đôi laser 1.8mm Cái 10  

33  
Lăng kính bảo vệ 37 x 7mm (dùng cho đầu cắt 

laser 6 kW) 
Cái 10 

 

34  Kẹp mát máy hàn 500A (Vam kẹp chữ C) Cái 5  

35  Bép cắt gas - oxy 106HC số 1, Trung Quốc Cái 30  

36  Bép cắt gas - oxy 106HC số 2, Trung Quốc Cái 30  

37  Bép cắt gas - oxy 106HC số 3 Cái 30  

38  Dung dịch tẩy rửa acetone Lit 120  

39  Giẻ lau kg 20  
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Stt Nội dung Đơn vị Số lượng Ghi chú 

40  Lọc đầu súng phun sơn size mesh 80 cái 20  

41  Lọc đầu súng phun sơn size mesh 100 cái 20  

42  Béc phun sơn cúc size 213 cái 5  

43  Béc phun sơn cúc size 313 cái 5  

44  Béc phun sơn cúc size 215 cái 5  

45  Béc phun sơn cúc size 315 cái 5  

46  Lăn sơn 6 cm cái 100  

47  Băng dính giấy rộng 50mm Cuộn 100  

48  Bột bả matit kg 10  

49  Chổi quét sơn 2" (5cm) Cái 30  

50  Chổi quét sơn 1" (2.5cm) Cái 100  

51  Băng dính điện màu đen 30Y Cuộn 5  

52  Đèn pin đội đầu cái 6  

53  Đèn pin cầm tay, model L22 cái 1  

54  
Đầu cos đồng dùng cho dây điện 120mm2, lỗ bắt 

ốc 12mm; ký hiệu: SC 120-12 
Cái 40 

 

55  Quai nhê D13mm Cái 60  

56  Quai nhê D21mm Cái 20  

57  Đinh 5 Kg 5  

58  Đinh 7 Kg 5  

59  Phấn đá Hộp 10  

60  Gỗ kê 100x100x2200 mm Thanh 100  

61  Gỗ kê 50x100x2200 mm Thanh 200  

62  
Dây đai nhựa Composite bản rộng 32mm, 230 

mét/cuộn 
Cuộn 4 

 

63  Khóa Đai 32mm Cái 200  

64  Màng bọc PE bản 50cm nặng 5 kg/cuộn Cuộn 30  

65  Dây chỉ căng tim Cuộn 5  

66  Thước cuộn bằng dây thép 50m Cái 3  

67  Thước 7,5m Cái 15  

68  Ke Vuông 250x500mm Cái 5  

69  Mỏ lết 250mm (10") Cái 4  

70  Búa sắt 2Kg Cái 8  

71  Búa sắt 3Kg Cái 8  

72  Búa sắt 5Kg Cái 5  

73  
Sling cáp bạt bản dẹt 2 đầu mắt 10 tấn x 8 mét, hệ 

số 7:1 
Đôi 3 

 

74  
Sling cáp bạt bản dẹt 2 đầu mắt 5 tấn x 6 mét, hệ 

số 7:1 
Đôi 5 

 

75  
Sling cáp bạt bản dẹt 2 đầu mắt 3 tấn x 5 mét, hệ 

số 7:1 
Đôi 5 

 

76  Kẹp tôn ngang 5 tấn Đôi 2  

77  Kẹp tôn ngang 3 tấn Đôi 4  

 

Bằng công văn này, Công ty PTSC Thanh Hóa xin mời Quý Công ty tham gia chào giá 

cung cấp vật tư vật liệu hàn nói trên với các điều khoản về thương mại như sau: 

1.  Điều kiện thanh toán:  

Bằng chuyển khoản và theo thời gian thỏa thuận bởi các Bên. 

2.  Đơn giá chào hàng:  

Đã bao gồm giá trị hàng hoá, dịch vụ, thuế GTGT, chứng chỉ (nếu có), chi phí vận chuyển,… 

và bàn giao đến kho của Công ty PTSC Thanh Hóa. 

3.  Thời gian giao hàng: 

 Theo yêu cầu của Đơn đặt hàng. 

4.  Thời gian và Hình thức nhận thư chào giá:  
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 - Thời gian: Bảo đảm PTSC Thanh Hóa nhận được thư chào giá trước 17h giờ ngày 

27/06/2026 

 - Hình thức nhận chào giá: Bằng nộp trực tiếp/ phong bì kín 

 - Địa chỉ: 268 Trần Nhật Duật, Phường Trúc Lâm, Tỉnh  Thanh Hóa, Fax: 0373.900.222 

 - Người liên hệ: Đặng Văn Luân   Email: luandv@ptsc.com.vn 

5.  Điều kiện xem xét trúng thầu:  

 - Báo giá được tiếp nhận trước 17h giờ ngày 27/06/2026; 

 - Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; 

 - Có giá đánh giá thấp nhất và thấp hơn dự toán đã được phê duyệt. 
Xin chân thành cảm ơn! 

 

KT. GIÁM ĐỐC                                                                                                                               

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

                               
* Nơi gửi: 

- Như trên  

-  BPMS. 

                                                                                       Vũ Văn Vương 

mailto:luandv@ptsc.com.vn

